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                                                                                                                                                                                           Phụ lục 3. Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, thu thập thông tin và minh chứng  

                                                                                                                        PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, 

THU THẬP THÔNG TIN VÀ MINH CHỨNG 

 

Người  báo cáo:  Hồ Thị Thanh thuỷ 

Tiêu chuẩn 4: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TRONG DẠY VÀ HỌC 

Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được CĐR. 

 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng Ghi chú 

Các yêu cầu Các câu hỏi đặt ra ( Cần thu thập Nơi thu 

thập 

Phương pháp thu 

thập 

1. Các hoạt 

động dạy học 

được thiết kế 

phù hợp để đạt 

được CĐR. 

2. Các hoạt 

động học tập 

1. Các khoa/bộ môn, GV xây dựng hoạt 

động dạy học/phương pháp giảng dạy đa 

dạng, phù hợp để đạt được CĐR. 

2. Các khoa/bộ môn, GV hướng dẫn NH sử 

dụng các hoạt động học tập phù hợp từ đó 

giúp NH chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến 

thức nhằm đạt được CĐR. 

3. GV/NH hài lòng với các hoạt động dạy và 

học/các phương pháp dạy và học được sử 

dụng trong CTĐT. 

- Minh chứng về các hoạt động giảng dạy và 

học tập để đảm bảo chất lượng chẳng hạn như: 

dự án, thực tập, thực hành, thực tế tại doanh 

nghiệp. 

- Cổng thông tin học tập trực tuyến. 

- CĐR của CTĐT và Bản mô tả CTĐT/môn 

học/học phần. 

- Ý kiến phản hồi của các bên liên quan. Tài 

liệu/hội thảo liên quan đến thảo luận, trao đổi 

sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và học 

tập để đạt được CĐR. 

Khoa Sư 

phạm 

KHXH; 

P.CTSV; TT 

Thông 

tin-thư 

viện 

Thu thập tài liệu từ Khoa 

Sư phạm KHXH 
Lấy từ VPĐT của 

Trường hoặc tham 

mưu các đơn vị 

chức năng ban 

 

được thiết kế  hành nếu thiếu 

phù hợp để   

đạt được   

CĐR.   
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DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ 

 

 

 

STT Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực hiện 
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H4.04.02.01 

Hồ sơ thực tập của NH tại cơ quan nhà nước, tổ chức hành nghề: 

 

 

1 

Qui định thực tập của Trường, của Khoa Năm 2018, 2022 
ĐHĐN; Khoa Sư phạm 

KHXH 

Danh sách SV đăng ký đề tài thực tập 2018 – 2023 Khoa Sư phạm KHXH 

Báo cáo thực tập 
2018 – 2023 Khoa Sư phạm KHXH 

Hồ sơ kiến tập của NH tại cơ quan nhà nước, tổ chức hành nghề 

 

2 
Kế hoạch tổ chức chương trình kiến tập cho SV 

Tại các trường THPT tại Đồng Nai 

 

2020, 2022 
 

Khoa Sư phạm KHXH 

3 Danh sách SV kiến tập 2020, 2022 Khoa Sư phạm KHXH 

4 Nội dung kiến tập 2020, 2022 Khoa Sư phạm KHXH 

5 Tiểu luận thu hoạch sau khi kiến tập 2020, 2022 ĐHĐN 

6 
Hình ảnh sinh viên kiến tập và nghe báo cáo chuyên 

đề, tiết dạy 
2020, 2022 Khoa Sư phạm KHXH 

 

 

2 

 

 

H4.04.02.02 

Cổng thông tin học tập trực tuyến 

1 Địa chỉ cổng thông tin trực tuyến http://www.dlib.dnpu.edu.vn/ 
TT Thông tin – thư 

viện 

2 Ứng dụng học tập trực tuyến https://meet.google.com/ GG Meet 

http://www.dlib.dnpu.edu.vn/
https://meet.google.com/
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    https://classroom.google.com/ 

https://www.microsoft.com/ 

GG Classroom 

Microsoft Team 

3 
Danh sách các môn học giảng dạy trực tuyến tại 

Khoa Sư phạm KHXH 
2018 - 2023 Khoa Sư phạm KHXH 
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H4.04.02.03 

CĐR của CTĐT và bản mô tả CTĐT/học phần 

1 CĐR của CTĐT ngành SP NV 
Số 1492/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2022 

Mô tả chuẩn đầu ra CTĐT năm 2022 
Khoa Sư phạm KHXH 

 

 

 

2 

Quyết định về việc công bố chuẩn đầu ra đối với các 

ngành đào tạo của Trường Đại học Đồng Nai 

Số 956/QĐ-ĐHĐN, ngày 28/12/2011 
ĐHĐN 

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra các bậc 

học khóa 2019 

Số 1135/ĐHĐN, 

Ngày 28/08/2019 
ĐHĐN 

Quyết định về việc ban hành 

chuẩn đầu ra các bậc học khóa 2020 

Số 215/QĐ-ĐHĐN, 

ngày 5/3/2020 
ĐHĐN 

3 Bản mô tả CTĐT ngành SP NV 
Số 1492/ QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2022 

Mô tả CTĐT năm 2022 
Khoa Sư phạm KHXH 
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H4.04.02.04 

Kết quả khảo sát, đánh giá GV và CTĐT 

 

1 

Kế hoạch lấy ý kiến về phản hồi từ người học về hoạt 

động dạy học của GV năm học 2018-2019, 

năm học 2021 - 2022 

Số 212/ QĐ-ĐHĐN, ngày 5/3/2019 & Số 968/ 

QĐ-ĐHĐN, ngày 6/7/2022 

 

ĐHĐN 

2 
TB kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học 

năm 2019 
Số 442/TB-ĐHĐN, ngày 26/4/2019 ĐHĐN 

3 Kết quả dự giờ của GV qua các năm 2018 - 2023 Khoa Sư phạm KHXH 

5 H4.04.02.05 Tài liệu/hội thảo liên quan đến thảo luận, trao đổi sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và học tập 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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  2 Kế hoạch ký kết hợp tác đào tạo DN 2018 - 2023 ĐHĐN 
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Kế hoạch tổ chức chương trình bồi dưỡng và tập huấn 

giảng viên. 

Về việc triển khai hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi 

dưỡng CB-CCVC năm 2018 

 

Số 2297/SNV-CCVC, ngày 8/9/2017 2018 - 

2023 

 

SNV 

ĐHĐN 

V/v cử viên chức đi đào tạo  Số 1309/QĐ-ĐHĐN 05/09/2022 ĐHĐN 

TB cử VC tham gia khóa ĐT KĐ viên KĐCLGD 

ĐH và TC chuyên nghiệp 
Số 1283/TB-ĐHĐN, 26/8/2022 ĐHĐN 

4 
Danh sách giảng viên Khoa Sư phạm KHXH tham dự tập 

huấn 
2018 - 2023 Khoa Sư phạm KHXH 

 

Đồng Nai, ngày 20 tháng 5 năm 2023 

Người báo cáo 

 

 

 


